      UBND PHƯỜNG HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG
DANH MỤC CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU
 HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2025-2026 & HÈ 2026

	STT
	Danh mục dịch vụ hỗ trợ  hoạt động giáo dục  
	Đơn vị tính 
	Quy định tại Nghị quyết 58/2025/NQ-HĐND
	Mức thu của nhà trường trong HK 2
	Ghi chú

	1 
	Dịch vụ ăn uống, bán trú 
	 
	 
	
	

	1.1 
	Dịch vụ bữa ăn bán trú 
	 
	 
	
	

	1.1.1 
	Bữa sáng
	Trẻ/ngày
	15.000 đ
	
	Nhà trường không tổ chức

	1.1.2 
	Bữa ăn bán trú (bữa đệm, bữa trưa, bữa chiều)
Áp dụng từ 02/2026. (Tháng 01/2026: 27.000đ/ngày)
	Trẻ/ngày
	30.000 đ
	30.000đ
	Theo NQ 02, NQ 08 cũ là 30.000đ/ngày (bao gồm cả tiền chất đốt)

	1.1.3 
	Phụ phí bán trú (chất đốt, điện, nước) 
	Trẻ/tháng
	65.000 đ
	65.000đ
	

	1.2 
	Dịch vụ trang thiết bị phục bán trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung phục vụ cho dịch vụ bán trú) 
	 
	 
	
	

	1.2.1 
	Đối với học sinh (trẻ) mới tuyển hoặc lần đầu 
	Trẻ/năm học 
	250.000 đ
	125.000đ/kỳ
	Thu hiện vật đồ dùng vệ sinh phục vụ bán trú cho trẻ, mỗi trẻ:
+  ½ bịch GVS 
+ ½ bịch giấy ăn 
+ 1 chai nước rửa tay lifeboy 180ml + 1 gói xà phòng bột ômô 200g.
* Riêng 3T + nhà trẻ: thêm 1 gói giấy ướt 200 tờ/trẻ.

	1.2.2 
	Các năm học tiếp theo 
	Trẻ/năm học
	100.000 đ
	50.000đ/kỳ
	

	1.3 
	Dịch vụ hỗ trợ hoạt động chăm sóc bán trú (Hỗ trợ người nấu ăn; phục vụ chăm ăn, trông trưa, quản lý và vệ sinh bán trú) 
	Trẻ/tháng
	150.000 đ 
	150.000đ
	

	1.4 
	Dịch vụ nước uống cho học sinh 
	Trẻ/tháng
	10.000 đ
	Không thu
	

	2 
	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ 
	 
	 
	
	

	2.1 
	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) 
	Trẻ/giờ 
(1 giờ = 60 phút) 
	10.000 đ 
	400.000đ/tháng
	10.000 đ x 2 giờ x 22 ngày = 440.000đ/tháng

	2.2 
	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em thứ 7 (không bao gồm tiền ăn)
	Trẻ/ngày
(1 ngày = 8 giờ) 
	50.000 đ
	60.000đ
	 50.000đ (8giờ/ngày)
Thực tế, NT nhận trẻ từ
7h45-17h15 (17h30): 
10 giờ Thêm 12.500đ = 62.500đ.

	2.3 
	Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em ngày hè 
	Trẻ/giờ 
(1 giờ = 60 phút) 
	6.000 đ 
	6.000đ x 10h x 20ngày = 1.200.000đ/tháng
	Nhà trường tổ chức trông giữ trẻ ngày hè khi kết thúc năm học.
 (Từ T6 – T8)

	3 
	Dịch vụ hoạt động kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; không quá 01 tiết/tuần) 
	Trẻ/giờ (1 giờ dạy  =  thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định (cấp học mầm non là giờ dạy, cấp học phổ thông là tiết dạy) 
	10.000 đ 
	Hiện nhà trường không tổ chức
	

	
	Chương trình cho trẻ mầm non làm quen Tiếng Anh và các hoạt động ngoài giờ chính khóa.

	Trẻ/tháng
	
	300.000đ
	[bookmark: _GoBack]- NĐ 24/2021/NĐ-CP ngày 23/03/2021;
- TT 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014;
- TT 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;
- CV số 5997/SGDĐT-GDTX ngày 27/8/2025

	4 
	Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác
	 
	 
	
	

	4.1
	Xe đạp 
	Xe/tháng 
	
	30.000đ
	Theo QĐ số 2802 ngày 07/8/2024 của UBND TP Hải Phòng: 
 - Xe đạp: 60.000đ/tháng
- Xe máy: 80.000đ/tháng.

	4.2
	Xe máy 
	Xe/tháng 
	
	50.000đ
	

	4.3 
	Dịch vụ sử dụng điều hòa phục vụ trực tiếp cho nhu cầu học sinh (bao gồm tiền điện, chi phí sửa chữa bảo dưỡng trong thời gian sử dụng)
	Trẻ/tháng 
	40.000đ
	40.000đ
	Nhà trường sẽ thu vào tháng cao điểm phải sử dụng điều hòa cho các con (căn cứ thời tiết và số điện thực tế. Dự kiến: Tháng 4 đến tháng 11)



